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BẢN TIN TUẦN 

Dự báo nguồn nước và kế hoạch sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 

trên lưu vực sông Đồng Nai, vùng Đông Nam Bộ năm 2017 

(Tuần từ ngày 02 đến ngày 08 tháng 6 năm 2017) 

  

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, NGUỒN NƯỚC 

1. Tình hình mưa 

a) Tình hình mưa trong tuần  

Tỉnh/thành 

phố 

Lượng mưa 

trung bình 

trong tuần 

(mm) 

Tổng lượng mưa lớn 

cục bộ tại một số 

trạm điển hình 

(mm)  

Dự báo tình hình tuần tiếp theo 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
27,15 Xuân Lộc: 57     Vùng Đông Nam Bộ có mây thay đổi, ngày 

nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có 

dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Từ ngày 05 đến 

ngày 8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa 

rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Đề 

phòng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn 

dông. 

- Phía bắc miền đông: 70-100 mm 

- Bà Rịa – Vũng Tàu: 35-50 mm 

- Các nơi khác: 40-75 mm 

Bình Dương 53,29 Phước Hòa: 54,2 

Bình Phước 72,69 Đồng Phú: 82,5 

Đồng Nai 74,65 

Biên Hòa: 79 

Xuân Lộc: 57 

Tà Lài: 108,8 

Tây Ninh 36,74 Dầu Tiếng: 35,5 

Trung bình 52,93   

b) Tổng hợp mưa từ đầu năm đến nay 

Tỉnh/thành 

phố 

Lượng mưa tổng cộng 

trung bình (mm) 

So sánh với cùng kỳ (+/-%) 

TBNN Năm 2016 Năm 2015 

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 
345,48 19,54 48,35 53,95 

Bình Dương 471,16 30,14 54,03 58,60 

Bình Phước 539,72 19,84 77,18 75,36 

Đồng Nai 491,36 23,75 43,32 57,05 

Tây Ninh 509,63 41,57 65,16 72,66 

Trung bình 471,47 27,37 58,67 64,47 
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2. Tình hình nguồn nước tại các hồ chứa thủy lợi 

a) Nguồn nước trữ tại các hồ chứa thủy lợi 

STT Hồ chứa 
Tỉnh/thành 

phố 

W trữ so 

với Wtk 

(%) 

So sánh với cùng kỳ 

(+/-%) 

Dự kiến 

Wtrữ cuối vụ 

Hè Thu 

(%) 
TBNN 2016 2015 

1 Cần Nôm Bình Dương 98% 33,4 51,0 49,2 50,8 

2 Đá Bàn Bình Dương 40% 63,0 97,7 91,3 49,2 

3 Đồng Xoài Bình Phước 95% 38,6 53,0 62,9 42,8 

4 Lộc Quang Bình Phước 98% 27,3 36,4 45,6 62,2 

5 Suối Giai Bình Phước 95% 31,5 42,0 52,5 50,0 

6 Dầu Tiếng Tây Ninh 46% 38,2 75,3 39,3 21,9 

7 Tha La Tây Ninh 29% -20,3 -60,9 0,0 55,7 

8 
Cầu Mới 

Tuyến V 
Đồng Nai 56% 51,8 81,1 74,3 70,9 

9 
Cầu Mới 

Tuyến VI 
Đồng Nai 45% 27,1 0,9 80,3 24,4 

10 Đa Tôn Đồng Nai 26% 25,7 32,2 45,0 26,4 

11 Gia Ui Đồng Nai 25% 63,7 89,4 101,8 65,5 

12 Sông Mây Đồng Nai 61% 37,2 46,0 65,5 34,6 

13 Đá Bàng BR-VT 0% - - - 28,2 

14 Đá Đen BR-VT 69% 62,6 90,0 97,7 24,3 

15 Lồ Ồ BR-VT 14% -82,1 -197,2 -49,2 32,8 

16 Sông Ray BR-VT 46% 40,1 69,4 51,0 53,1 

17 Suối Giàu BR-VT 27% 14,5 -5,2 48,6 32,6 

18 Tầm Bó BR-VT 16% 66,3 91,7 107,3 31,2 

Ghi chú:  

- Tỉnh Bình Dương: Các hồ đủ nước phục vụ sản xuất; 

- Tỉnh Bình Phước: Các hồ đủ nước phục vụ sản xuất; 

- Tỉnh Tây Ninh: Các hồ đủ nước phục vụ sản xuất; 

- Tỉnh Đồng Nai: Các hồ đủ nước phục vụ sản xuất; 

- Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Các hồ đủ nước phục vụ sản xuất. 

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH HẠN HÁN, THIẾU NƯỚC 

1. Thống kê ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước 

TT Hồ chứa 
Tỉnh/Thành 

phố 

Diện tích gieo trồng (ha) 

Diện tích 

chuyển 

đổi cơ 

cấu cây 

trồng do 

thiếu 

nước 

(ha) 

Diện 

tích 

không 

canh 

tác do 

thiếu 

nước 

(ha) 

Diện tích cây trồng 

bị ảnh hưởng, hạn 

hán, xâm nhập mặn 

(ha) 

Tổng 

cộng 
Lúa 

Cây 

trồng 

khác 

Lúc 

cao 

nhất  

Hiện 

tại 

Dự báo 

xu thế  

(tăng/ 

giảm) 

1 Cần Nôm Bình Dương 260 260 -       

2 Đá Bàn Bình Dương 193,6 193,6 -      

3 
Đồng 

Xoài 
Bình Phước 120,3 62,5 57,8     
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TT Hồ chứa 
Tỉnh/Thành 

phố 

Diện tích gieo trồng (ha) 

Diện tích 

chuyển 

đổi cơ 

cấu cây 

trồng do 

thiếu 

nước 

(ha) 

Diện 

tích 

không 

canh 

tác do 

thiếu 

nước 

(ha) 

Diện tích cây trồng 

bị ảnh hưởng, hạn 

hán, xâm nhập mặn 

(ha) 

Tổng 

cộng 
Lúa 

Cây 

trồng 

khác 

Lúc 

cao 

nhất  

Hiện 

tại 

Dự báo 

xu thế  

(tăng/ 

giảm) 

4 
Lộc 

Quang 
Bình Phước 560,5 340,5 220     

 

5 Suối Giai Bình Phước 1.464,7 1.086 378,7      

6 
Dầu 

Tiếng 
Tây Ninh 46.300 13.000 33.300     

 

7 Tha La Tây Ninh 2.250 - 2.250     
 

8 
Cầu Mới 

Tuyến V 
Đồng Nai 

586 125 461 

    
 

9 
Cầu Mới 

Tuyến VI 
Đồng Nai     

 

10 Đa Tôn Đồng Nai 863 850 13      

11 Gia Ui Đồng Nai 632,1 220,1 412      

12 
Sông 

Mây 
Đồng Nai 385 375 10     

 

13 Đá Bàng BR-VT 1.760 1.760 -      

14 Đá Đen BR-VT 1.900 1.900 -      

15 Lồ Ồ BR-VT 106 106 -      

16 Sông Ray BR-VT 9.737 9.157 580      

17 
Suối 

Giàu 

BR-VT 
270 270 -     

 

18 Tầm Bó BR-VT 136 136 -       

  Cộng 67.524,2 29.841,7 37.682,5       

Ghi chú:   - Các địa phương không thống kê trong bảng chưa có diện tích bị ảnh hưởng 

2. Dự báo tình hình hạn hán, thiếu nước tuần từ ngày 02/6/2017 đến ngày 08/6/2017 

a) Dự báo khả năng dòng chảy tới các hồ chứa tuần từ ngày 02/6/2017 đến ngày 08/6/2017 

Kết quả dự báo nguồn nước 18 hồ chứa trong lưu vực sông Đồng Nai, vùng Đông Nam 

Bộ đến ngày 08/6/2017 cho thấy: Hầu hết dung tích tại các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh đều 

tăng so với dung tích hiện tại. Tổng dung tích các hồ chứa đến ngày 08/6/2017 đạt 698,22  

triệu m3, tăng 5,90 triệu m3 so với thời điểm hiện tại (ngày 01/6/2017).  

 

TT Hồ chứa 

Cao 

trình 

mực 

nước 

bình 

thường 

(m) 

Dung 

tích hữu 

ích thiết 

kế (106 

m3) 

Nguồn nước hiện tại 
Dự kiến nguồn nước đến ngày 

08/6/2017 

Cao 

trình 

mực 

nước 

hiện tại 

(m) 

Dung 

tích 

hữu 

ích 

(106 

m3) 

Tỷ lệ dung 

tích hữu 

ích đến 

ngày 

01/6/2017 

so với thiết 

kế 

Cao 

trình 

mực 

nước 

(m) 

Dung 

tích 

hữu 

ích 

(106 

m3) 

Tỷ lệ dung 

tích hữu ích 

đến 

08/6/2017 

so với thiết 

kế 

1 Cần Nôm 14,8 7.49 14.75 7.35 98% 14.80 7.49 ↗ 100.0% 

2 Đá Bàn 36.60 5.70 33.92 2.25 39.6% 34.10 2.44 ↗ 42.7% 
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TT Hồ chứa 

Cao 

trình 

mực 

nước 

bình 

thường 

(m) 

Dung 

tích hữu 

ích thiết 

kế (106 

m3) 

Nguồn nước hiện tại 
Dự kiến nguồn nước đến ngày 

08/6/2017 

Cao 

trình 

mực 

nước 

hiện tại 

(m) 

Dung 

tích 

hữu 

ích 

(106 

m3) 

Tỷ lệ dung 

tích hữu 

ích đến 

ngày 

01/6/2017 

so với thiết 

kế 

Cao 

trình 

mực 

nước 

(m) 

Dung 

tích 

hữu 

ích 

(106 

m3) 

Tỷ lệ dung 

tích hữu ích 

đến 

08/6/2017 

so với thiết 

kế 

3 
Đồng 

Xoài 
93.80 8.81 93.66 8.35 94.7% 93.77 8.68 

↗ 
98.5% 

4 
Lộc 

Quang 
96.20 0.97 96.09 0.95 97.6% 96.19 0.97 

↗ 
99.8% 

5 Suối Giai 62.00 12.80 61.81 12.19 95.3% 62.00 12.80 ↗ 100.0% 

6 Dầu Tiếng 24.40 1,110.00 21.29 515.27 46.4% 21.31 518.53 ↗ 46.7% 

7 Tha La 24.60 14.53 23.00 4.23 29.1% 23.00 4.23 ─ 29.1% 

8 
Cầu Mới 

Tuyến V 
73.00 8.00 70.80 4.44 55.5% 71.08 4.80 

↗ 
60.1% 

9 
Cầu Mới 

Tuyến VI 
87.50 19.50 82.60 8.76 44.9% 82.68 8.89 

↗ 
45.6% 

10 Đa Tôn 133.45 19.00 128.50 4.93 25.9% 128.48 4.89 ↘ 25.7% 

11 Gia Ui 121.20 8.80 117.31 2.18 24.7% 117.42 2.31 ↗ 26.2% 

12 Sông Mây 40.50 14.81 38.70 8.97 60.6% 38.53 8.53 ↘ 57.6% 

13 Đá Bàng(*) 37.24 11.05 27.00 0.00 0.0% 27.00 0.00 ─ 0.0% 

14 Đá Đen 44.80 24.56 43.47 17.00 69.2% 43.43 16.78 ↘ 68.3% 

15 Lồ Ồ 21.62 5.00 14.13 0.72 14.4% 14.08 0.70 ↘ 14.0% 

16 Sông Ray 72.85 196.04 66.29 90.80 46.3% 66.40 92.38 ↗ 47.1% 

17 Suối Giàu 38.90 11.30 31.60 3.10 27.4% 31.44 2.97 ↘ 26.3% 

18 Tầm Bó 139.80 5.29 133.85 0.82 15.5% 133.89 0.84 ↗ 15.8% 

Tổng  1,484  692.33 46.7%  698.22  47.1% 

Ghi chú: ↗ ↘  ─   Dung tích hồ tăng, giảm, giữ nguyên so với hiện trạng 

(*) Hồ Đá Bàng đang sửa chữa mái đập. 

 b) Dự báo khả năng cấp nước cho vụ Hè Thu tuần từ ngày 02/6/2017 đến ngày 08/6/2017 

TT Tên hồ chứa Lượng nước thiếu (106 m3) Khả năng cấp nước vụ Hè Thu 

1 Cần Nôm 0,00 100,00% 

2 Đá Bàn 0,00 100,00% 

3 Đồng Xoài 0,00 100,00% 

4 Lộc Quang 0,00 100,00% 

5 Suối Giai 0,00 100,00% 

6 Dầu Tiếng 0,00 100,00% 

7 Tha La 0,00 100,00% 

8 Cầu Mới Tuyến V 0,00 100,00% 

9 Cầu Mới Tuyến VI 0,00 100,00% 

10 Đa Tôn 0,00 100,00% 

11 Gia Ui 0,00 100,00% 
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TT Tên hồ chứa Lượng nước thiếu (106 m3) Khả năng cấp nước vụ Hè Thu 

12 Sông Mây 0,00 100,00% 

13 Đá Bàng - - 

14 Đá Đen 0,00 100,00% 

15 Lồ Ồ 0,00 100,00% 

16 Sông Ray 0,00 100,00% 

17 Suối Giàu 0,00 100,00% 

18 Tầm Bó 0,00 100,00% 

Từ kết quả tính toán dự báo ở trên cho thấy, 17/18 hồ chứa trên lưu vực sông Đồng 

Nai-vùng Đông Nam Bộ không có nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước. 

3. Giải pháp cần thực hiện 

Từ kết quả dự báo nguồn nước đến ngày 08/6/2017 cho thấy tổng dung tích hữu ích 

các hồ chứa đạt 698,22 triệu m3 (chiếm 47,06% so với dung tích hữu ích thiết kế). Nguồn 

nước tại 17/18 hồ chứa ở vùng Đông Nam bộ có khả năng đáp ứng đủ 100% cho sản 

xuất nông nghiệp và cấp nước theo nhiệm vụ thiết kế. Riêng hồ Đá Bàng (thuộc tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu) xả nước để cứng hóa mái mặt đập hồ chứa, mực nước tuần tới dự báo 

tiếp tục ở mốc mực nước chết. Tuy nhiên, nguồn nước phục vụ diện tích khu tưới vụ 

hè thu sớm của hồ vẫn đảm bảo vì được cung cấp nước tưới bổ sung từ tuyến kênh dẫn 

nước cấp I, II (kênh dẫn từ hồ Sông Ray) đi qua xã Châu Đức. Vì vậy, kế hoạch sử dụng 

nước tại các hồ thủy lợi đến ngày 08/6/2017 không thay đổi. 

Trên cơ sở bản tin dự báo nguồn nước của 18 hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai-

vùng Đông Nam Bộ, các địa phương cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo hàng tuần 

tiếp theo và phản hồi những diễn biến bất thường về thời tiết, kế hoạch sản xuất, quản lý 

vận hành công trình hồ chứa tới Tổng cục Thủy lợi và Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam 

để kịp thời cập nhật tin dự báo. 

Bản tin tiếp theo sẽ phát hành vào ngày 09/6/2017 (tuần sau)./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo Bộ (để b/c); 

- Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi (để b/c); 

- Các Cục, Vụ liên quan thuộc TCTL (để b/c); 

- Cục Trồng trọt (Phòng CLT); 

- Website TCTL (để đăng tin); 

- Lưu VT. 

 VIỆN QUY HOẠCH  

THỦY LỢI MIỀN NAM 

 

 


